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 NHÂN DANH  

                                        

TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễ  Kim  ồng 

Các Thẩm phán: Bà Hoàng Thị  i    ươ g 

Ông  õ  ì    g ị  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị  ươ g  ý, l  Thư ký Tòa  n nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễ   ă   u, Kiểm sát viên. 

N    26 th n  02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý s  16/2018/TLPT-HS 

ngày 29/01/2018 đ i với các bị cáo Nguyễn Qu c H1, Nguyễn Qu c H2 do 

kháng cáo của các bị c o đ i với B n án hình sự sơ thẩm s  185/2017/HS-ST 

ngày 28-11-2017 của Tòa án nhân dân thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Họ và tên: Nguyễn Quốc H1, sinh ngày 24-7-1992, tại tỉnh Lâm Đồng; 

Nơi ĐKHKTT v  cư trú: s  50 Xuân An (khuôn hội Bồ Đề), phường 3, thành 

ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Nghề nghiệp L m thuê; Trình độ học vấn 7/12; 

Dân tộc Kinh; Giới tính Nam; Qu c tịch Việt Nam; Tôn giáo Phật; Con ông 

Nguyễn Văn Hòa (đã chết), con bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm: 1972; Bị 

c o chưa có vợ con. 

Tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt ngày 08-8-2017, hiện đan  

tạm giam tại Nhà tạm giữ, Công an thành ph  Đ  Lạt, Có mặt. 

2. Họ và tên: Nguyễn Quốc H2, sinh ngày 15-4-1994 tại tỉnh Lâm Đồng; 

Nơi ĐKHKTT v  cư trú s  50 Xuân An (khuôn hội Bồ Đề), phường 3, thành 

ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Nghề nghiệp Thợ sơn nước; Trình độ học vấn 5/12; 

Dân tộc Kinh; Giới tính Nam; Qu c tịch Việt Nam; Tôn giáo Phật; Con ông 

Nguyễn Văn Hòa (đã chết), con bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh 1972; Bị cáo 

chưa có vợ con. 
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Tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt ngày 08-8-2017, hiện đan  

tạm giam tại Nhà tạm giữ, Công an thành ph  Đ  Lạt, Có mặt. 

- Người bào chữa cho các bị cáo:  

Luật sư Lê Cao T, Văn phòn  Luật sư BT, Đo n luật sư tỉnh Lâm Đồng. 

Có mặt 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

C c bị c o H1, bị c o H2 l  anh em ruột, cùn  sử dụn  ma tú  đ  và quen 

biết với đ i tượn  tên “Q” (chưa x c định rõ nhân thân lai lịch) ở Th nh Ph  Hồ 

Chí Minh; đã nhiều lần đ i tượn  tên “Q” đến nh  c c bị c o chơi v  man  theo 

ma tú  đ  cho c c bị c o cùn  sử dụn . 

Ngày 06-8-2017, đ i tượn  tên “Q” đến nh  c c bị c o chơi v  lấ  ma tú  

đ  cho c c bị c o cùn  hút; trước khi về Th nh Ph  Hồ Chí Minh, đ i tượn  tên 

“Q” đưa cho bị c o H1 04  ói ma tú  đ  để cất  iữ, sử dụn . 

Ngày 08-8-2017, đ i tượn  tên “Q”  ọi điện thoại cho bị c o H1 nói “ ửi 

lên cho bị c o H1 01 chiếc quạt điện cũ, bên tron  có chứa ma tú  đ  v  nhờ bị 

cáo H1 giao cho anh N hiêm Xuân Đ” thì bị c o H1 đồn  ý. Đến 16  iờ cùn  

n   , bị c o H1 đến  ến xe Th nh  ưởi tại Đ  Lạt nhận chiếc quạt điện bên 

tron  có chứa ma tú  đ  đem về nh , sau đó nhờ bị c o H2 đem đi  iao cho anh 

Đ.  ị c o H2 biết bên tron  quạt điện có chứa ma tú  đ , sợ bị Cơ quan Côn  an 

ph t hiện nên từ ch i. Do thấ  bị c o H1 đi l m về đã mệt v  thấ  anh Đ liên tục 

 ọi điện thoại  iục nên bị c o H2 đã đồn  ý. 

Đến kho n  18  iờ cùn  n   , bị c o H2 đem chiếc quạt điện bên tron  có 

 iấu ma tú  đ  theo chỉ dẫn của bị c o H1 đi  iao cho anh Đ. Khi đến đườn  

Triệu Việt Vươn , bị c o H2 chưa kịp  ặp anh Đ thì bị Cơ quan Côn  an ph t 

hiện bắt qu  tan . Tiến h nh kiểm tra bên tron  chiếc quạt điện, ph t hiện 02  ói 

n lon chứa chất tinh thể m u trắn  n hi l  chất ma tú ; sau đó tiến h nh kiểm 

tra nh  ở của c c bị c o thu  iữ 04  ói n lon chứa chất tinh thể m u trắn  n hi 

l  chất ma tú .  ị c o H1 khai nhận l  ma tú  đ  do đ i tượn  tên “Q” cho bị 

cáo H1 cất  iữ nhằm mục đích sử dụn . 

Vật chứn : thu  iữ 02  ói n lon bên tron  chứa chất tinh thể m u trắn  thu 

 iữ bên tron  chiếc quạt điện (ký hiệu M1); 04  ói n lon bên tron  chứa chất 

tinh thể m u trắn  thu  iữ tại phòn  n ủ của H1 (ký hiệu M2); 01 túi n lon m u 

v n , có  hi chữ “anh H1-01217984894” v  d n phiếu bằn   iấ  m u trắn   hi 

chữ “Hu -01217984894, Đ  Lạt, Phan  ội Châu. P1; Kiện quạt 

1/1(08)2.5.N08/08/08-CR.3GC”; 01 chiếc quạt điện cũ (đã th o rời để kiểm tra, 

thu  iữ ma tú  cất  iấu bên tron  quạt); 01 bình  ắn  n  thủ  tinh dùn  để hút 

ma tú  đ .  



3 

 

Ngoài ra, còn thu  iữ 01 chứn  minh nhân dân mang tên N u ễn Qu c H2; 

01  iấ  chứn  minh nhân dân mang tên N u ễn Qu c H1; Thu  iữ của bị c o 

H1 01 điện thoại di độn  hiệu Samsun  (vỏ m u trắn  bạc, mặt kính bị nứt vỡ, 

bên tron  có  ắn sim s  01217984894); 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu Nokia 

6300 (vỏ m u v n  đồn , bên tron  khôn  có sim); thu  iữ của bị c o H2 01 

điện thoại di độn  hiệu Iphone (m u xanh đen, m n hình bị nứt vỡ, bên tron  có 

sim s  0901608094) 

Tại Kết luận  i m định s  1153/GĐ-PC54 ngày 10-8-2017 của Phòn  kỹ 

thuật hình sự, Côn  an tỉnh Lâm Đồn  x c định:  

+ Mẫu tinh thể đựn  tron  02  ói n lon được niêm phon  (ký hiệu M1) l  

ma tú , có kh i lượn  5,8248 , loại Methamphetamine, tron  danh mục II, STT 

67, Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ. 

+ Mẫu tinh thể đựn  tron  04  ói n lon được niêm phon  (ký hiệu M2) là 

ma tú , có kh i lượn  2,7790 , loại Methamphetamine, tron  danh mục II, STT 

67, N hị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ. 

B n án hình sự sơ thẩm s  215/2017/HS-ST ngày 29-12-2017 của Tòa án 

nhân dân thành ph  Đ  Lạt tuyên b  bị cáo Nguyễn Qu c H1 phạm tội “T n  

trữ trái phép chất ma tú ”; tội “Vận chuyển trái phép chất ma tú ”; Bị cáo 

Nguyễn Qu c H2phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma tú ”. 

- Áp dụng kho n 1 Điều 194; điểm p kho n 1 Điều 46; c c Điều 20, 53 của 

Bộ luật hình sự; Nghị quyết s  41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Qu c hội và 

Bộ luật hình sự năm 2015 đ i với bị cáo Nguyễn Qu c H1; 

Xử phạt bị cáo N u ễn Qu c H1 02 năm tù về tội “T n  trữ trái phép chất 

ma tú ”; 03 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tú ”;  Áp dụn  Điều 

50 của  ộ luật hình sự, tổn  hợp hình phạt, buộc bị c o N u ễn Qu c H1 ph i 

chấp h nh chun  cho hai tội l  05 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 08-8-2017. 

Áp dụng kho n 1 Điều 194; điểm p kho n 1 Điều 46; c c Điều 20, 53 của 

Bộ luật hình sự; Nghị quyết s  41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Qu c hội và 

Bộ luật hình sự năm 2015 đ i với bị cáo Nguyễn Qu c H2; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Qu c H2 02 năm 06 th n  tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 08-8-2017; 

Ngoài ra, b n án còn xử lý vật chứng, tuyên án phí, quyền kháng cáo theo 

qu  định pháp luật.  

Ngày 11-01-2018 các bị cáo kháng cáo xin gi m nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm; các bị cáo H1, bị cáo H2 khai nhận như b n  n sơ 

thẩm quy kết, không thắc mắc khiếu nại đ i với b n  n sơ thẩm; đề nghị Tòa án 

xem xét chấp nhận kháng cáo. Luật sư b o chữa cho các bị cáo cho rằng bị cáo 

H2 phạm tội “vận chuyển trái phép chất ma tú ”, cấp sơ thẩm phạt 2 năm 6 

tháng tù là quá nặn , đề nghị chấp nhận kh n  c o để gi m một phần hình phạt 
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cho bị c o. Đ i với bị cáo H1 bị quy kết về tội “Vận chuyển trái phép chất ma 

tú ” với hành vi mờ nhạt, đề nghị Tòa án xem xét. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề nghị Hội đồng xét xử 

căn cứ điểm a kho n 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật t  tụng hình sự, không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo; giữ nguyên b n  n sơ thẩm 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xuất ph t từ việc c c bị c o H1, bị c o H2 quen biết với đ i tượn  tên 

“Q” (chưa x c định rõ nhân thân lai lịch) ở Th nh ph  Hồ Chí Minh; nên n    

08-8-2017, đ i tượn  tên “Q”  ởi lên cho bị c o H1 02  ói ma tú  loại 

Methamphetamine, kh i lượn  5,8248  được n ụ  tran  cất  iấu tron  chiếc 

quạt điện cũ, để bị c o H1  iao cho đ i tượn  tên Đô.  ị c o H2 biết chiếc quạt 

điện cũ cất  iấu ma tú  nhưn  khi bị cáo H1 nói bị c o H2 đi  iao chiếc quạt 

điện cũ cho anh Đ thì bị c o H2 đồn  ý v  chưa kịp  iao thì bị ph t hiện bắt qu  

tang. Như vậ , h nh vi bị c o H1 thực hiện “vận chu ển ma tú ” từ  ến xe 

Th nh  ưởi về nh , sau đó chính bị c o H1 nói bị c o H2 tiếp tục “vận chu ển 

ma tú ” từ nh  đi  iao cho đ i tượn  tên Đ l  phù hợp lời khai c c bị c o, vật 

chứn  thu  iữ như 01 túi n lon m u v n , có  hi chữ “anh H1-01217984894” 

v  d n phiếu bằn   iấ  m u trắn   hi chữ “Hu -01217984894, Đ  Lạt, Phan 

 ội Châu. P1; Kiện quạt 1/1(08)2.5.N08/08/08-CR.3GC”; 01 chiếc quạt điện cũ, 

nên Luật sư b o chữa l  khôn  có căn cứ. 

 N o i ra, sau khi kh m xét nơi ở bị c o H1, ph t hiện 04  ói ma tú  loại 

Methamphetamine, kh i lượn  2,7790 , bị c o H1 khai nhận l  ma tú  đ  do đ i 

tượn  tên “Q” cho bị c o H1 cất  iữ nhằm mục đích sử dụn . Đ i chiếu lời khai 

c c bị c o, biên b n phạm tội qu  tan , vật chứn  thu  iữ, kết luận  i m định; 

cấp sơ thẩm tuyên b  bị cáo Nguyễn Qu c H1 phạm tội “T n  trữ trái phép chất 

ma tú ”; tội “Vận chuyển trái phép chất ma tú ”.  ị cáo Nguyễn Qu c H2 phạm 

tội “Vận chuyển trái phép chất ma tú ” qu  định kho n 1 Điều 194 của Bộ luật 

hình sự l  có căn cứ.  

[2] Xét kháng cáo của bị c o, đ i chiếu với tài liệu chứng cứ thể hiện: Hành 

vi của bị cáo là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, không những gây  nh 

hưởn  đến trật tự an toàn xã hội tại địa phươn  nhất là loại tội phạm về ma túy 

hiện đan  nổi cộm, mà còn một trong những nguyên nhân dẫn đến các tội phạm 

khác. Tòa án cấp sơ thẩm đã  p dụng tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự như 

các bị cáo thành khẩn khai b o, qu  định điểm p kho n 1 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự. N o i ra đ i với tội “Vận chuyển trái phép chất ma tú ”, cấp sơ thẩm 

áp dụn  Điều 20, 53 của Bộ luật hình sự để phân hóa vai trò từng bị c o để 

quyết định mức hình phạt là thỏa đ n . 

Đ i với h nh vi “T n  trữ trái phép các chất ma tú ” theo kho n 1 Điều 

194 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sun  năm 2009 (sau đâ   ọi tắt Bộ 
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luật hình sự 1999) qu  định hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm tù; đ i chiếu 

kho n 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017 (sau 

đâ   ọi tắt Bộ luật hình sự 2015) qu  định hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm 

tù, nên căn cứ Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Qu c hội về thi 

hành Bộ luật hình sự năm 2015 để áp dụng kho n 1 Điều Điều 249 của Bộ luật 

hình sự năm 2015 theo hướng có lợi cho bị cáo H1; Cấp sơ thẩm đã  p dụn  đầy 

đủ cho bị cáo H1 là phù hợp.  

Đ i với h nh vi “Vận chuyển trái phép các chất ma tú ” kh i lượn  

5,8248  loại Methamphetamine, theo kho n 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 

1999 qu  định hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm tù, tron  khi đó, với kh i 

lượng ma túy nêu trên thuộc trường hợp điểm h kho n 2 Điều 250 của Bộ luật 

hình sự năm 2015 qu  định hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm tù; cấp sơ thẩm 

áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 l  khôn  đún , nên cần sửa 

b n  n sơ thẩm, không áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 về 

hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy” đ i với bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo kháng cáo gi m nhẹ hình phạt nhưn  

không xuất trình tài liệu tình tiết gi m nhẹ mới. Do vậy, không chấp nhận kháng 

cáo của các bị cáo; cần giữ nguyên b n  n sơ thẩm. 

[3] Về án phí phúc thẩm: Do kh n  c o khôn  được chấp nhận, nên các bị 

cáo ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm theo qu  định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾ   ỊNH: 

Căn cứ vào điểm căn cứ điểm a kho n 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật t  

tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên b n  n sơ 

thẩm, Xử:  

1. Tuyên b  bị cáo Nguyễn Qu c H1 phạm tội “T n  trữ trái phép chất ma 

tú ”; tội “Vận chuyển trái phép chất ma tú ”.  ị cáo Nguyễn Qu c H2 phạm tội 

“Vận chuyển trái phép chất ma tú ”. 

- Áp dụng kho n 1 Điều 194; điểm p kho n 1 Điều 46; c c Điều 20, 53 của 

Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết s  41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của 

Qu c hội; kho n 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015 (tội “T n  trữ trái 

phép chất ma tú ”) đ i với bị cáo Nguyễn Qu c H1; 

Xử phạt bị cáo N u ễn Qu c H1 02 năm tù về tội “T n  trữ trái phép chất 

ma tú ”; 03 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tú ”; Áp dụn  Điều 50 

của  ộ luật hình sự, tổn  hợp hình phạt, buộc bị c o N u ễn Qu c H1 ph i chấp 

hành chun  cho hai tội l  05 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 08-8-2017. 

Áp dụng kho n 1 Điều 194; điểm p kho n 1 Điều 46; c c Điều 20, 53 của 

Bộ luật hình sự năm 1999; đ i với bị cáo Nguyễn Qu c H2; 
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Qu c H2 02 năm 06 tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 08-8-2017; 

2. Về án phí: Căn cứ kho n 2 Điều 135, kho n 2 Điều 136 của Bộ luật t  

tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Qu c Hội qu  định về mức 

thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án: Bị cáo 

Nguyễn Qu c H1, Nguyễn Qu c H2 mỗi bị cáo ph i chịu 200.000đ  n phí hình 

sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồn ; 

- TAND th nh ph  Đ  Lạt (02) 

- VKSND th nh ph  Đ  Lạt (1) 

- Cơ quan điều tra Côn  an TP Đ  Lạt (1) 

- Nh  tạm  iữ Côn  an TP Đ  Lạt 

- Phòng KTNV&THA (1) 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn  (1) 

- Chi cục THADS Đ  Lạt (1) 

-  ị c o (để thi hành) 

- Lưu hồ sơ; Án văn 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

( ã ký) 

 

 

 

Nguyễ  Kim  ồng 
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